
STT Tỉnh/ Thành phố
Có bao nhiêu cán bộ làm về công nghệ thông tin, đã đáp 

ứng được chưa?

Đã rà soát đánh giá, rà soát và có lộ trình rà soát cắt giảm nhân lực 

con người khi chuyển đổi trạng thái từ thủ công sang công nghệ

Từng vị trí công tác thực hiện Đề án 06 đã được tập huấn, thực hành, 

trang bị, cập nhật kiến thức về an ninh an toàn trên MOOC chưa?

1 Thái Bình 

Tổng số lượng CBCCVC trên toàn tỉnh Thái Bình đến thời 

điểm 01/4/2024 là 37.827 người; có trình độ Công nghệ 

thông tin và tương đương (An ninh mạng, An toàn thông 

tin, Khoa học máy tính, CNTT, điện tử tin học, sư phạm tin 

học, tin học ứng dụng, tin học quản lý…) là 695/37.827 

người (chiếm tỷ lệ 1,83%). Trong đó: Công chức (cơ quan 

hành chính cấp tỉnh, huyện và tương đương) 50/2.336 

(chiểm tỷ lệ 2,14%); Viên chức: 574/30.364 ( chiếm 

1,89%); Cán bộ cấp xã: 37/2306 ( chiếm 1,65%); Công 

chức cấp xã: 33/1789 ( chiếm 1,84%); còn lại ( lao động 

hợp đồng  nghị định 111; định suất hội đặc thù..): 02/1030 . 

Đánh giá: Nguồn nhân lực về CNTT còn thiếu rất nhiều.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 

Bình đã ban hành các Văn bản: Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 

01/12/2021 về tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập giai 

đoạn 2022-2025 của tỉnh Thái Bình; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 

30/12/2022 về quản lý biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2026. 

Đối vơi công chức từ năm 2015 đến nay, tỉnh Thái Bình giảm: 282 biên 

chế công chức, trong đó thực giảm: 218 biên chế (bàn giao biên chế công 

chức từ Chi cục quản lý thị trường, Sở Công thương về Tổng cục Quản lý 

Thị trường, Bộ Công thương: 70 biên chế; bổ sung 06 biên chế Văn phòng 

Đoàn ĐBQH) đạt tỷ lệ: 10,29%, cụ thể:

Viên chức sự nghiệp: Tổng số Biên chế sự nghiệp giao năm 2023 giảm so 

với tổng số biên chế được giao năm 2015 là 6.967 biên chế, đạt tỷ lệ 19,9% 

(6.967/35.034), Số 35.034 là tổng số biên chế giao năm 2015 + 7.422 biên 

chế được Bộ Nội vụ giao bổ sung trong 02 năm 2019 và 2020).

Ngày 12/10/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND triển 

khai 29/44 mô hình thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó Công an tỉnh chủ trì phối hợp Cục C06- Bộ Công an, Đại học Bách 

khoa Hà Nội hoàn thành tổ chức tập huấn cho 3.100 học viên thuộc các sở, 

ban, ngành, UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh trên nền tảng đào tạo, 

giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC). Để tiếp tục công tác đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ công nghệ thông tin và nghiệp vụ cho cán bộ, công 

chức, viên chức trực tiếp triển khai Đề án 06 cho cán bộ, công chức trong toàn 

tỉnh; Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 38/KH-UBND ngày 

27/02/2024 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

tỉnh Thái Bình, trong đó dành nhiều nội dung bồi dưỡng kiến thưc về chuyển 

đổi số, Chính phủ số và Đề án 06, ngoài ra các nội dung khác được lồng ghép 

bổ sung kiến thức thực hiện Đề án 06

2 Bến Tre

Qua rà soát, tỉnh Bến Tre hiện có 49 cán bộ, công chức 

chuyên trách CNTT đang công tác tại các sở, ngành tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với C06 và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

tổ chức lớp đào tạo trực tuyến MOOC cho cán bộ triển khai Đề án 06 trên địa 

bàn tỉnh, có 1.195 học viên tham gia.

3 Hải Dương

Nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Đề án 06 

cơ bản bảo đảm về số lượng và đáp ứng trình độ chuyên 

môn, trình độ CNTT. Đồng thời, căn cứ đề xuất của các sở, 

ban, ngành, địa phương, UBND tỉnh xây dựng phương án 

đào tạo, tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nguồn 

nhân lực, đặc biệt là nhân lực về CNTT nhằm đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ đề ra.

Đã thực hiện đánh giá, rà soát.

Khóa học có tổng số 3.056 học viên thuộc các Sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố. Kết quả có 2.612 học viên đã hoàn thành khóa học, 

đạt tỉ lệ 85%. Tiếp tục xây dựng Kế hoạch đào tạo.

4 TP Hải Phòng

Các Sở, ban, ngành, địa phương đã rà soát, bố trí cán bộ có 

trình độ Công nghệ thông tin phục vụ công tác; tuy nhiên, 

chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn.

Ngày 17/8/2023, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1932/SNV-TCBC&TCPCP 

về việc sắp xếp nhân lực làm việc tại bộ phận Một cửa chuyển sang thực 

hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công trực 

tuyến gửi các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện để triển khai thực 

hiện.

Ngày 22/5/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 

1081/STTTT-BCVT về việc đăng ký nhân sự chuyên trách, phụ trách về an 

toàn thông tin, công nghệ thông tin gửi các Sở, ban, ngành, địa phương; theo 

đó, căn cứ nhu cầu thực tiễn, đề xuất đăng ký nhân sự chuyên trách, phụ trách 

về an toàn thông tin, công nghệ thông tin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông 

để tổng hợp chung.

5 Bắc Ninh

Đang thực hiện Chỉ đạo Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo và đăng ký nhu cầu bồi dưỡng 

kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin gắn với yêu cầu chuyển đổi số; phối hợp 

với Đại học Bách khoa Hà Nội, C06 - Bộ Công an tổ chức đào tạo trực tuyến 

MOOC “daotao.ai” cho 1.414 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai 

Đề án 06

6 Tây Ninh

Nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Đề án 06 

cơ bản bảo đảm về số lượng và đáp ứng trình độ chuyên 

môn, trình độ CNTT. Đồng thời, căn cứ đề xuất của các sở, 

ban, ngành, địa phương, UBND tỉnh xây dựng phương án 

đào tạo, tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nguồn 

nhân lực, đặc biệt là nhân lực về CNTT nhằm đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ đề ra.

Đã thực hiện đánh giá, rà soát

Đang tiếp tục triển khai tập huấn kiến thức phục vụ triển khai Đề án 06, 

chuyển đổi số trên daotao.ai cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổ công 

tác triển khai Đề án 06, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số cấp huyện, xã. STTTT 

chủ trì thực hiện

PHỤ LỤC 1.6: NHÓM CON NGƯỜI 

1. Để phục vụ công tác cập nhật, nâng cao kiến thức về an ninh an toàn 37 địa phương  đã tổ chức tập huấn, thực hành, trang bị trên MOOC, còn 18 tỉnh chưa tổ chức triển khai tập huấn trên phần mềm với tổng số 75 nghìn cán bộ tham gia học tập trên 

phần mềm MOOC

2. UBND của 32 tỉnh/thành phố  đã tổ chức rà soát cán bộ đáp ứng trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin



STT Tỉnh/ Thành phố
Có bao nhiêu cán bộ làm về công nghệ thông tin, đã đáp 

ứng được chưa?

Đã rà soát đánh giá, rà soát và có lộ trình rà soát cắt giảm nhân lực 

con người khi chuyển đổi trạng thái từ thủ công sang công nghệ
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trang bị, cập nhật kiến thức về an ninh an toàn trên MOOC chưa?

7 Quảng Nam

1.	- Hiện nay, tổng số công chức, viên chức làm nhiệm vụ 

chuyên trách/kiêm nhiệm về công nghệ thông tin của tỉnh là 

336 người, trong đó lực lượng chuyên trách là 92 người (70 

cấp tỉnh, 22 cấp huyện); lực lượng kiêm nhiệm là 244 

người (01 cấp tỉnh; 02 cấp huyện, 241 cấp xã). Với số 

lượng đội ngũ cán bộ trên thì cơ bản tham mưu cho lãnh 

đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà 

nước, tham mưu thực hiện các nội dung của chuyển đổi số 

và các nhiệm vụ của ĐA06.

2.	- Công an tỉnh đã tuyển dụng chính thức 03 công dân tốt 

nghiệp trình độ Đại học thuộc lĩnh vực máy tính hoặc Công 

nghệ thông tin phục vụ triển khai thực hiện Đề án 06.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông và các cơ quan đơn vị, địa phương tham mưu xây dựng Kế hoạch, lộ 

trình đẩy mạnh công tác đào tạo cho cán bộ, công chức viên chức; nhân sự Tổ 

Công nghệ số cộng đồng tạo nguồn nhân lực để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ 

trong Quý II/2024.

- Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổ chức Tập huấn hướng dẫn quản trị, 

khai thác sử dụng: các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và 

kết nối với người dân, doanh nghiệp cho lãnh đạo văn phòng, cán bộ phụ trách 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các Sở, Ban, ngành; lãnh đạo Phòng 

Văn hóa và Thông tin và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

các huyện, thị xã, thành phố và nhân viên vận hành Tổng đài 1022 Quảng Nam

8 Kiên Giang

Đến nay toàn tỉnh đã bố trí 1.065 đồng chí (Cảnh sát khu 

vực 589, Cảnh sát khu vực chuyên trách 495, chỉ huy Công 

an cấp xã kiêm CSKV 94, điều tra viên kiêm CSKV 28).
Chỉ đạo Phòng PX01 rà soát đánh giá, rà soát và có lộ trình rà soát cắt 

giảm nhân lực con người khi chuyển đổi trạng thái từ thủ công sang công 

nghệ

Về đào tạo trực tuyến MOOC “daotao.ai”. phối hợp Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Đại học Bách khoa Hà Nội triển 

khai tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ của 

Đề án 06. Đến nay đã khởi tạo tài khoản và thực hiện tập huấn trực tuyến cho 

1.453 học viên là cán bộ công chức, viên chức và lực lượng Công an trên địa 

bàn toàn tỉnh.

9

Nghệ An - Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách 

CNTT và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng 

ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn thông tin mạng cho cán 

bộ, công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị quan 

tâm. Hiện nay, 06 cơ quan cấp tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh, 

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học 

và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính) 

có đơn vị chuyên trách CNTT; 100% sở, ban, ngành cấp 

tỉnh, UBND cấp huyện bố trí cán bộ chuyên trách CNTT 

hoặc kiêm nhiệm được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản trở lên; 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh sử 

dụng máy tính thường xuyên cho công việc. Đến nay, toàn 

tỉnh có 97,6% cán bộ, công chức, viên chức đã qua đào tạo 

về CNTT (trong đó, 3,1% có trình độ Đại học trở lên, 

94,5% có chứng chỉ CNTT cơ bản hoặc các chứng chỉ khác 

về CNTT).

Đã thực hiện đánh giá, rà soát

Đã hoàn thành triển khai tập huấn kiến thức phục vụ triển khai Đề án 06, 

chuyển đổi số trên daotao.ai cho 4.997 cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổ 

công tác triển khai Đề án 06, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số cấp huyện, xã.

10 Khánh Hoà

1.	Chưa đáp ứng. Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất bổ 

sung biên chế cho cơ quan và đơn vị chuyên trách về ATTT 

(Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc).
Đã thực hiện rà soát, đánh giá

Đã phối hợp với Bộ Công an và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức đào tạo, 

nâng cao nhận thức chuyển đổi số, hỗ trợ triển khai Đề án 06, hoàn thành 

công tác đào tạo và cấp Giấy chứng nhận cho 1.289 học viên (gồm 935 cán bộ 

chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa và 354 cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc các sở, ban, ngành và UBND các địa phương).

11 Thừa thiên - Huế

Hiện, cán bộ, công chức, viên chức có trình độ Tin học từ 

trung cấp trở lên đạt 8,12%, chứng chỉ Bồi dưỡng đạt 

91,42%. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức chuyên 

trách CNTT trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp 

huyện: 30 người; trong đó bố trí tại cơ quan nhà nước cấp 

tỉnh: 21 người; tại UBND cấp huyện: 9 người. Số lượng cán 

bộ chuyên trách được bố trí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả hiện đại cấp xã đảm bảo số lượng quy định, số lượng 

cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin cấp xã 50 

người/141 xã, phường thị trấn trên toàn tỉnh.

Đã thực hiện rà soát, đánh giá

Công an tỉnh đang phối hợp Cục C06 triển khai mô hình đào tạo trực tuyến 

MOOC “daotao.ai”. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Nền tảng học 

trực tuyến mở đại trà (OneTouch) trên ứng dụng Hue-S. Đến nay, đã triển 

khai 04 khóa học, 05 giảng viên với 25.595 học viên tham gia.
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12 Tiền Giang

Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách 

CNTT và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng 

ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn thông tin mạng cho cán 

bộ, công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị quan 

tâm. Hiện nay, các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện đều có bố 

trí cán bộ chuyên trách CNTT.

Đang thực hiện đánh giá, rà soát

Đã hoàn thành triển khai tập huấn kiến thức phục vụ triển khai Đề án 06, 

chuyển đổi số trên daotao.ai cho 2.500 cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổ 

công tác triển khai Đề án 06, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số cấp huyện, xã.

13 Quảng Ngãi

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và các văn bản liên quan; UBND tỉnh đã ban hành Đề 

án vị trí việc làm cho các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, 

thành phố để làm cơ sở triển khai thực hiện. Trong Đề án vị trí việc 

làm của các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đều 

có bố trí vị trí việc làm công nghệ thông tin. Đến nay trên địa bàn 

tỉnh các cơ quan, đơn vị phân công (đạt 100%) cán bộ chuyên 

trách, kiêm nhiệm về công nghệ thông tin, chuyển đổi số và an toàn 

thông tin; tổng số là 1.023 người (theo Công văn số 297-SNV-

CCVC ngày 29/02/2024 của Sở Nội vụ) 

Đang rà soát

Thực hiện Công văn số 1845/TCTTKĐA ngày 05/6/2023 của Tổ Công tác triển khai Đề 

án 06 của Chính phủ về phối hợp triển khai đào tạo Đề án 06 của Chính phủ; từ ngày 

04/9/2023 đến hết ngày 11/9/2023 Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp 

với Cục C06 và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức đào tạo khóa học online “Kiến thức 

Chuyển đổi số hỗ trợ Đề án 06” trên nền tảng Đào tạo quy mô lớn (MOOC) do Trường 

Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển và cung 

cấp học liệu (https://dean06.daotao.ai); với sự tham dự của 2.149 học viên là các cán bộ, 

công chức, viên chức phụ trách Đề án 06 công tác tại các xã, phường, thị trấn; các 

huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh. 

14 Đắk Nông Đang thực hiện đánh giá, rà soát

15 Ninh Thuận 

Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách 

CNTT và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng 

ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn thông tin mạng cho cán 

bộ, công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị quan 

tâm. 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện bố trí 

cán bộ chuyên trách CNTT hoặc kiêm nhiệm được đào tạo, 

bồi dưỡng kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trở lên; 100% cán 

bộ, công chức cấp tỉnh sử dụng máy tính thường xuyên cho 

công việc. 
Đang thực hiện đánh giá, rà soát

Trong năm 2023 tỉnh đã tổ chức 03 lớp Đào tạo nâng cao nhận thức và kỹ 

năng số trong cơ quan nhà nước với tổng kinh phí là 397.000.000 ( Lớp 1: 

Đào tạo cho người dân và doanh nghiệp khai thác các dịch vụ của tỉnh với 

hơn 150 đối tượng tham gia; Lớp 2: Đào tạo, diễn tập CNTT cho CBCC 

chuyên trách CNTT các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố với hơn 

41 cán bộ tham gia; lớp 3: Đào tạo nâng cao nhận thức và kỹ năng số trong cơ 

quan nhà nước với 100 cán bộ tham gia).

Ngoài ra, năm 2023 đã phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia tổ chức khóa 

bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà 

OneTouch, với tổng số 1.532 học viên (cấp tỉnh: 413 học viên; cấp huyện, xã: 

1.119 học viên); Bộ Công an và Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo trực tuyến 

MOOC theo Đề án 06/CP: 717 học viên (cấp tỉnh: 137 học viên; cấp huyện, 

xã: 580 học viên). Tổ chức Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức 

kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện/xã: 903 người.

16 Yên Bái

Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách 

CNTT và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng 

ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn thông tin mạng cho cán 

bộ, công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị quan 

tâm. 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện bố trí 

cán bộ chuyên trách CNTT hoặc kiêm nhiệm được đào tạo, 

bồi dưỡng kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trở lên; 100% cán 

bộ, công chức cấp tỉnh sử dụng máy tính thường xuyên cho 

công việc

Đang thực hiện đánh giá, rà soát

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu tổ chức các khóa học, thi các chứng 

chỉ quốc tế về an toàn an ninh mạng. Cụ thể: đã cử 20 cán bộ, công chức, viên 

chức chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng tham gia 03 

khóa đào tạo, thi chứng chỉ quốc tế về quản trị mạng, an toàn thông tin mạng 

và bồi dưỡng cho hơn 98 cán bộ kỹ thuật, chuyên trách, bán chuyên trách 

công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị có liên quan.

17 Đồng Nai

Công an tỉnh bố trí Lực lượng làm công tác quản lý hành 

chính, CSKV toàn tỉnh hiện có 1.191 đồng chí (trong đó lực 

lượng CSKV là 643 đồng chí), về cơ bản đều có trình độ tin 

học cơ bản trở lên để tham gia thực hiện thao tác trên hệ 

Đang phối hợp C06 tổ chức tập  huấn cho  2.309 cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc Tổ Công tác triển khai Đề án 06 các cấp, chi thành 86 tổ (từ ngày 

27/5/2024 đến ngày 30/5/2024)

18 Gia Lai

Toàn tỉnh có 77 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin 

được bố trí tại 43 cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo vận 

hành hệ thống khi kết nối, chia sẻ với CSDL quốc gia về 

dân cư. Số cán bộ sử dụng hệ thống một cửa điện tử khai 

thác CSDL quốc gia về dân cư là 1.868 (cấp tỉnh: 112, cấp 

huyện 659, cấp xã: 1.097). Các cơ quan, đơn vị, địa phương 

bố trí, phân công công chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết TTHC

Sở Nội vụ đang phối hợp Sở TTTT rà soát trên cơ sở đánh giá vị trí việc 

làm

Phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an 

và Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội mở khóa học nâng cao nhận thức Chuyển đổi số hỗ trợ triển khai 

Đề án 06 cho 1.056 cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Gia Lai. Hiện đã đề 

xuất C06 hỗ trợ đào tạo cho 1.011 cán bộ, công chức, viên chức về an ninh, an 

toàn bảo mật thiết bị đầu cuối



STT Tỉnh/ Thành phố
Có bao nhiêu cán bộ làm về công nghệ thông tin, đã đáp 

ứng được chưa?

Đã rà soát đánh giá, rà soát và có lộ trình rà soát cắt giảm nhân lực 

con người khi chuyển đổi trạng thái từ thủ công sang công nghệ

Từng vị trí công tác thực hiện Đề án 06 đã được tập huấn, thực hành, 

trang bị, cập nhật kiến thức về an ninh an toàn trên MOOC chưa?

19 Cần Thơ

Các đơn vị rà soát toàn thành phố có 635 đồng chí thực 

hiện Đề án 06, cơ bản đảm bảo về trình độ, năng lực. Các đơn vị đang rà soát Các đơn vị đang rà soát

20 Đồng Tháp

- Theo Đề án vị trí việc làm, danh mục vị trí việc làm và cơ 

cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính được 

Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt, thì các cơ quan, địa 

phương có bố trí nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ công 

nghệ thông tin theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, 

cụ thể:

+ Có 20/20 cơ quan hành chính (18 Sở và tương đương, 02 

cơ quan hành chính khác: Ban Quản lý Khu kinh tế; Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh) 

có vị trí việc làm “Chuyên viên về quản lý công nghệ thông 

tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số)” và được bố trí biên 

chế theo quy định.

+ 12/12 huyện, thành phố có vị trí việc làm “Chuyên viên 

về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công 

nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi 

số)” và được bố trí biên chế theo quy định.

- Theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Tỉnh: Các cơ 

 - Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 

12/6/2023 Quản lý, sử dụng biên chế khối chính quyền giai đoạn 2022 – 

2026 theo quy định, qua đó đối với biên chế hành chính đến năm 2026 

giảm còn 2.240 biên chế (giảm 118 biên chế so với năm 2021, đạt tỷ lệ 5% 

theo quy định).

- UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 08/4/2024 thực 

hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà 

nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trênđịa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Căn cứ các quy định trên, hàng năm Sở Nội vụ tham mưu UBND Tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân Tỉnh và giao biên chế, phê duyệt số lượng người 

làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương giảm đảm bảo theo lộ trình 

đề ra. Việc chuyển đổi trạng thái thủ công sang công nghệ đã được thực 

hiện thường xuyên cũng đã góp phần vào việc tinh giản biên chế theo lộ 

trình của Trung ương.

Tổ Công tác Đề án 06 Tỉnh đã triển khai việc đào tạo Đề án 06 trực tuyến trên 

nền tảng MOOC với 1.453 học viên, đồng thời năm 2023 Sở TTTT đã có kế 

hoạch đào tạo, tập huấn về CNTT cho các cán bộ, công chức, viên chức thực 

hiện Đề án 06 (KH năm 2024 đang xây dựng).

21 Bắc Kan

Số CB chuyên trách CNTT tại các sở, ban, ngành và UBND 

các huyện/thành phố: 51 (bao gồm 10 cán bộ kỹ thuật tại 

Trung tâm CNTT và Truyền thông); Với số lượng như vậy 

chưa đáp ứng được với nhu cầu công tác trên địa bàn.

Công an tỉnh phối hợp với Cục C06 và Trường Công nghệ thống tin Đại học 

Bách Khoa đào tạo trực tuyến Đề án 06 cho cán bộ, công chức, viên chức trên 

địa bàn. Đến nay đã có 1.593/1.620 cán bộ, công chức đăng ký đã hoàn thành 

khóa học, đạt 98%; Ngày 16/01/2024, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh 

ban hành Công văn số 215/TCTTKĐA về việc triển khai lớp nâng cao nhận 

thức an toàn trên không gian số, đến nay đã có 58/58, đạt 100% cán bộ, công 

chức, viên chức hoàn thành khoá học. 

22 An Giang

Tổng số công chức chuyên trách và kiêm nhiệm thực hiện 

nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) tại các cơ quan, địa 

phương trên địa bàn tỉnh: 304 người. Trong đó: 

+ Số công chức chuyên trách CNTT: 47 người; trình độ 

chuyên môn: Thạc sĩ: 06 (03 CNTT), Đại học: 41 (32 

CNTT). + Số công chức kiêm nhiệm CNTT: 257 người; 

trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 36 (03 CNTT), Đại học: 205 

(45 CNTT), Cao đẳng: 08 (04 CNTT), Trung cấp: 08 (05 

CNTT)

Kế hoạch số 1197/KH-UBND ngày 14/12/2023 của UBND tỉnh An Giang Kế 

hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An 

Giang năm 2024.

+ Triển khai các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số do Bộ TTTT tổ chức trên 

Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (Nền tảng MOOCs).

23 Sóc Trăng

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị địa phương đã xây dựng và 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm công 

nghệ thông tin; đảm bảo việc bố trí đủ nhân lực công nghệ 

thông tin (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) phục vụ cho việc 

giải quyết thủ tục hành chính và vận hành quản trị theo quy 

định.

Tỉnh đã rà soát, đánh giá, có lộ trình cắt giảm theo kế hoạch số 97/KH-

UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh về quản lý và sử dụng biên chế giai 

đoạn 2022-2026 tỉnh Sóc Trăng.

Chi tiết:

1. Giảm 94 biên chế công chức (tỷ lệ 5%). Phân kỳ cụ thể:

- Năm 2022: Không giảm.

- Năm 2023: Giảm 23 biên chế.

- Năm 2024: Giảm 24 biên chế.

- Năm 2025: Giảm 23 biên chế.

- Năm 2026: Giảm 24 biên chế.

2. Giảm 1.534 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước (tỷ 

lệ 10%). Phân kỳ cụ thể:

- Năm 2022: Giảm 380 biên chế.

- Năm 2023: Tăng 177 biên chế (gồm: Tăng thêm 52 biên chế cho cấp Tiểu 

học theo Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tăng thêm 125 biên 

chế viên chức cho hội có tính chất đặc thù theo Thông báo số 879-TB/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng).

- Năm 2024: Giảm 385 biên chế;

Tỉnh đã phối hợp với Trường Đại học bách khoa hoàn thành tập huấn, thực 

hành, trang bị, cập nhật kiến thức về an ninh an toàn trên MOOC cho 1.620 

cán bộ, công chức, viên chức



STT Tỉnh/ Thành phố
Có bao nhiêu cán bộ làm về công nghệ thông tin, đã đáp 

ứng được chưa?

Đã rà soát đánh giá, rà soát và có lộ trình rà soát cắt giảm nhân lực 

con người khi chuyển đổi trạng thái từ thủ công sang công nghệ

Từng vị trí công tác thực hiện Đề án 06 đã được tập huấn, thực hành, 

trang bị, cập nhật kiến thức về an ninh an toàn trên MOOC chưa?

24 Sơn La

Qua rà soát đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức 

của các cơ quan, đơn vị (19 cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh), hiện nay có 10 đơn vị 

bố trí công chức đảm nhận vị trí 2 việc làm công nghệ 

thông, 11 đơn vị bố trí công chức đảm nhận vị trí việc làm 

về tổ chức nhân sự, hành chính tổng hợp kiêm nhiệm thực 

hiện các nhiệm vụ về công nghệ thông tin. Các vị trí việc 

làm nêu trên được bố trí tại bộ phận văn phòng hoặc phòng 

hành chính tổng hợp của các cơ quan, đơn vị. 

Đang thực hiện đánh giá, rà soát

Đã tổ chức 02 khóa đào tạo trực tuyến về “nâng cao kiến thức chuyển đổi số 

hỗ trợ triển khai Đề án 06/CP” và “nâng cao nhân thức an toàn trên không 

gian số” qua nền tảng giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) “daotao.ai” 

cho tổng số 3.807 lượt học viên là cán bộ, công chức, chiến sỹ công an thuộc 

các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

25 Bà Rịa-Vũng Tàu

Nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Đề án 06 

cơ bản bảo đảm về số lượng và đáp ứng trình độ chuyên 

môn, trình độ CNTT. Đồng thời, căn cứ đề xuất của các sở, 

ban, ngành, địa phương, UBND tỉnh xây dựng phương án 

đào tạo, tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nguồn 

nhân lực, đặc biệt là nhân lực về CNTT nhằm đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ đề ra.

Đã thực hiện đánh giá, rà soát.

Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ và Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội tổ chức 04 lớp tập huấn bằng hình thức trực tuyến trên nền 

tảng ADTECH cho 1.665 học viên là cán bộ Công an và cán bộ, công chức, 

viên chức 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) về: “Nâng cao nhận thức chuyển đổi số, hỗ 

trợ thực hiện hiệu quả công tác triển khai Đề án 06”, qua tập huấn có 

1.246/1.665 học viên hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa học, đạt 75%.  

 - Công an tỉnh phối hợp Cục C06 đã tổ chức 01 lớp tập huấn bằng hình thức 

trực tuyến ADTECH về vấn đề cơ bản Nâng cao nhận thức an toàn trên không 

gian số (Cyber Security Esentials) cho 483 học viên là cán bộ Công an cấp 

tỉnh, huyện, xã là thành viên các Tổ công tác các cấp, qua tập huấn có 483 

người đủ điểm kiểm tra hoàn thành tập huấn.  

26 Nam Định 

- Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách 

CNTT và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng 

ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn thông tin mạng cho cán 

bộ, công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị quan 

tâm và bố trí đảm bảo đáp ứng yêu cầu đặt ra. 
Đang thực hiện đánh giá, rà soát

Sở TT và TT Đã ban hành văn bản số 1173/STTTT-CĐS, 1174/STTTT-CĐS, 

1175/STTTT-CĐS ngày 21/12/2023 triển khai các khóa bồi dưỡng về chuyển 

đổi số trên nền tảng MOOCs cho các cơ quan, đơn vị.

+ Cơ quan báo chí truyền thông: 03 học viên

+ Khối sở, ngành: 56 học viên

+ Khối xã, phường, thị trấn: 466 học viên

- Lập 2 nhóm Zalo để hỗ trợ các học viên trong quá trình học

- Bố trí cử 02 cán bộ, kỹ thuật của Sở để hỗ trợ các học viên trong quá trình 

tham gia học từ ngày 01/01 đến 30/06/2024.

27 Kon Tum

28 Lai Châu

- Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách 

CNTT và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng 

ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn thông tin mạng cho cán 

bộ, công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị quan 

tâm. 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện bố trí 

cán bộ chuyên trách CNTT hoặc kiêm nhiệm được đào tạo, 

bồi dưỡng kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trở lên; 100% cán 

bộ, công chức cấp tỉnh sử dụng máy tính thường xuyên cho 

công việc. 

Đang thực hiện đánh giá, rà soát

Đã hoàn thành triển khai tập huấn kiến thức phục vụ triển khai Đề án 06, 

chuyển đổi số trên daotao.ai cho 1350 cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổ 

công tác triển khai Đề án 06, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số cấp huyện, xã.

Sở Nội vụ đang tiếp tục triển khai đào tạo, tập huấn với nội dung Tổng quan 

về an toàn không gian số.



STT Tỉnh/ Thành phố
Có bao nhiêu cán bộ làm về công nghệ thông tin, đã đáp 

ứng được chưa?

Đã rà soát đánh giá, rà soát và có lộ trình rà soát cắt giảm nhân lực 

con người khi chuyển đổi trạng thái từ thủ công sang công nghệ

Từng vị trí công tác thực hiện Đề án 06 đã được tập huấn, thực hành, 

trang bị, cập nhật kiến thức về an ninh an toàn trên MOOC chưa?

29 Bắc Giang

Tổng số cán bộ Chuyên trách/Kiêm nhiệm CNTT tại các cơ 

quan, đơn vị là 30 người. Một số đơn vị cử cán bộ làm 

nhiệm vụ chuyên trách CNTT chưa đảm bảo theo quy định: 

1. UBND thị xã Việt Yên (chưa đáp ứng tiêu chuẩn chuyên 

môn, CBCC của đơn vị có bằng Đại học Toán tin – theo 

quy định cần bằng Đại học CNTT hoặc Tin học chính quy; 

hiện CBCC chuyên trách đang là Phó phòng Văn hoá kiêm 

nhiệm nhiệm vụ Chuyên trách CNTT ) 2. UBND huyện 

Lạng Giang (Trưng tập cán bộ trung tâm về Văn phòng 

huyện làm nhiệm vụ CNTT) 3. UBND huyện Yên Thế (CB 

có QĐ Chuyên trách CNTT nhưng làm nhiệm vụ ở bộ phận 

MCĐT, không làm nhiệm vụ CNTT) 4. UBND huyện Sơn 

Động (CB biệt phái từ trường học về phòng Văn hoá làm 

nhiệm vụ CNTT) 5. UBND Huyện Lục Ngạn (QĐ cử Phó 

Chánh VP làm CB CC CNTT nhưng không làm nhiệm vụ 

này) 6. UBND Huyện Lục Nam (CB biệt phái từ trường học 

về phòng Văn hoá làm nhiệm vụ CNTT)

Thường chuyên rà soát để đảm bảo lộ trình cắt giảm nhân lực con người 

khi chuyển đổi trạng thái từ thủ công sang công nghệ theo quy định

Thực hiện Mô hình tập huấn Đề án 06 (MOOC): Tổng số tài khoản đăng ký 

học: 3235 tài khoản; đã kích hoạt để tham gia học tập là 3.226 tài khoản đạt 

99,8%; số đã hoàn thành khóa học là 3.029 trường hợp đạt 93,6%; số Công an 

huyện, thành phố báo cáo để giảm trừ là 176 trường hợp.

Tổng số tài khoản đăng ký khóa học ANAT là 622 tài khoản; đã kích hoạt 622 

tài khoản đạt 100%; số đã hoàn thành khóa học là 619 trường hợp đạt 99,5%; 

số học viên thi đạt kết quả được cấp chứng chỉ là 614 trường hợp đạt 98,7%.

30 Cà Mau

Tỉnh Cà Mau hiện có 65 cán bộ, công chức, viên chức 

chuyên trách công nghệ thông tin (05 thạc sĩ, 60 đại học), 

trong đó có 58 cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo 

chuyên ngành công nghệ thông tin (tỷ lệ 89,23%), 04 

chuyên ngành phù hợp, còn lại 03 cán bộ, công chức, viên 

chức có chuyên ngành khác nhưng được giao đảm nhận 

công việc chuyên trách về công nghệ thông tin; 303 cán bộ, 

công chức, viên chức kiêm nhiệm công nghệ thông tin (18 

thạc sĩ, 271 đại học, 14 cao đẳng, trung cấp), trong đó có 66 

cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo chuyên ngành 

công nghệ thông tin, 07 cán bộ, công chức, viên chức được 

đào tạo chuyên ngành phù hợp (tỷ lệ 24,3%), còn lại 230 

cán bộ, công chức, viên chức có chuyên ngành khác nhưng 

được giao đảm nhận công việc kiệm nhiệm về công nghệ 

thông tin.

Sở Nội vụ đang tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng lộ trình thực 

hiện.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức 03 lớp đào tạo, tập 

huấn các kiến thức phục vụ thực hiện Đề án 06 cho 5.682 cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh qua nền tảng MOOC (daotao.ai) bao gồm: (1) Đào 

tạo kiến thức chuyển đổi số hỗ trợ thực hiện Đề án 06; (2) Bồi dưỡng kiến 

thức an ninh, an toàn, bảo mật thông tin cho người dùng cuối (end use); (3) 

Tập huấn sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID. 

31 Hưng Yên

Hiện có 433 cán bộ được đào tạo, có kinh nghiệm về công 

nghệ thông tin để thực hiện chuyên trách công tác bảo đảm 

an ninh, an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị.
Đã rà soát

Đại học bách khoa Hà Nội hoàn thành việc lập 1.680 tài khoản cho 1.680 học 

viên bắt đầu học trực tuyến từ ngày 16/4/2024, học viên đăng nhập tài khoản, 

tham gia khoá học trong 3 ngày và hoàn thành việc thi cuối khoá trên phần 

mềm

32 Lào Cai

Nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Đề án 06 

cơ bản bảo đảm về số lượng và đáp ứng trình độ chuyên 

môn, trình độ CNTT. Đồng thời, căn cứ đề xuất của các sở, 

ban, ngành, địa phương, UBND tỉnh xây dựng phương án 

đào tạo, tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nguồn 

nhân lực, đặc biệt là nhân lực về CNTT nhằm đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ đề ra.

Đang thực hiện đánh giá, rà soát

Đang tiếp tục triển khai tập huấn kiến thức phục vụ triển khai Đề án 06, 

chuyển đổi số trên daotao.ai cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổ công 

tác triển khai Đề án 06, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số cấp huyện, xã. STTTT 

chủ trì thực hiện

33 Vĩnh Phúc

100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện bố trí cán 

bộ chuyên trách CNTT hoặc kiêm nhiệm được đào tạo, bồi 

dưỡng kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trở lên; 100% cán bộ, 

công chức cấp tỉnh sử dụng máy tính thường xuyên cho 

công việc. 
Đang thực hiện đánh giá, rà soát

Đã hoàn thành triển khai tập huấn kiến thức phục vụ triển khai Đề án 06, 

chuyển đổi số trên daotao.ai cho 2.706 cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổ 

công tác triển khai Đề án 06, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số cấp huyện, xã.

Sở Nội vụ đang tiếp tục triển khai đào tạo, tập huấn với nội dung Tổng quan 

về an toàn không gian số; Phòng chống phần mềm độc hại; Bảo vệ tài khoản 

và thông tin cá nhân; Tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến trên hẹ thống đào 

tạo trực tuyến MOOC “daotao.ai”, trong đó mỗi sở, ban, ngành, UBND cấp 

huyện cử 10 cán bộ công chức tham gia đào tạo



STT Tỉnh/ Thành phố
Có bao nhiêu cán bộ làm về công nghệ thông tin, đã đáp 

ứng được chưa?

Đã rà soát đánh giá, rà soát và có lộ trình rà soát cắt giảm nhân lực 

con người khi chuyển đổi trạng thái từ thủ công sang công nghệ

Từng vị trí công tác thực hiện Đề án 06 đã được tập huấn, thực hành, 

trang bị, cập nhật kiến thức về an ninh an toàn trên MOOC chưa?

34 Đắk Lắk

Sở KHĐT: 01 công chức thuộc phòng TH, QH-HC kiêm 

nhiệm phụ trách CNTT của Sở;

- Sở Nội vụ: 01 công chức chuyên trách về công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số.

- Sở LĐTBXH: 01 công chức chuyên trách về công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số.

- Sở TNMT: số cán bộ có trình độ về công nghệ thông tin từ 

trung cấp trở lên là 10 người, trong đó có 02 cán bộ chuyên 

trách.

Sở Nội vụ: Đã bố trí 01 công chức chuyên trách công nghệ thông tin.E37
Sở TNMT: Đã cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Bộ 

TNMT và các Sở, ngành của tỉnh tổ chức.D67

35 Lâm Đồng

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai Đề 

án 06 của tỉnh năm 2023, Sở Nội vụ đã tiến hành rà soát, 

đánh giá cán bộ có trình độ CNTT trên địa bàn toàn tỉnh. 

Hiện toàn tỉnh (trừ khối lực lượng vũ trang) có 110 cán bộ 

có trình độ CNTT (Đại học, Cao đẳng), hiện đang trực tiếp 

công tác, thực hiện các nhiệm vụ của Tổ chuyển đổi số và 

Đề án 06 tỉnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác. Hiện đang 

xây dựng Kế hoạch có lộ trình đào tạo chuyên sâu về CNTT 

đối với các đơn vị có nhu cầu

Đang triển khai

Đã hoàn thành việc triển khai đào tạo tập huấn về Đề án 06 trên hệ thống phần 

mềm MOOC do Cục C06 trực tiếp tập huấn (toàn tỉnh 1.489 cán bộ, công 

chức, viên chức được Cục C06 cấp tài khoản học tập trực tuyến). 1.138/1.489 

học viên tham gia và 1.021/1.138 học viên đã hoàn thành khóa tập huấn

36 Hà Giang

-Tống số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ về 

CNTT 211 người, Trong đó: Tiến sĩ: 0; Thạc sỹ 9; Đại học 

148; Cao đẳng: 36; Trung cấp 18;

- Đã bố trí nhân lực CNTT phục vụ cho việc giải quyết 

TTHC: 80 công chức:

- Số CB công chức đã được tập huấn kỹ năng về công nghệ 

thông tin và an ninh an toàn thông tin: 211 người

37 Hà Tĩnh 30 cán bộ có chuyên môn về CNTT, cơ bản đáp ứng Đã thực hiện

38 Thái Nguyên

480 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên 

trách, kiêm nhiệm trong lĩnh vực an toàn thông tin, công 

nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước (đáp ứng một phần)
Đang phối hợp xay dựng kế hoạch triển khai

Triển khai theo kế hoạch hàng năm, Năm 2023 triển khai cho 370 học viên là 

cán bộ, công chức, viên chức tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề 

án 06.

39 Tuyên Quang

 Cơ bản bố trí đủ nhân lực CNTT phục vụ cho việc giải 

quyết TTHC và vận hành quản trị

2. Cần rà soát, đánh giá và xây dựng lộ trình cắt giảm nhân lực khi chuyển 

đổi trạng thái từ thủ công sang công nghệ.

Về công tác đào tạo, tập huấn trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức tại 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trên nền tảng MOOC:  Năm 2023 Công 

an tỉnh chủ trì tổ chức tập huấn, đào tạo cho trên 5000 học viên; đầu năm  

2024, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức tập huấn, đào tạo cho trên 

1.126 học viên, giúp giảm chi phí theo phương thức đào tạo truyền thống.

40 Thanh Hoá Đang đề nghị cục C06 tập huấn

41 Trà Vinh

Cử hơn 77 lượt công chức, viên chức tham dự các hội thảo, 

triển lãm liên quan chuyển đổi số, an toàn thông tin.

Đăng ký 724 học viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn, cập 

nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số 

trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà do Bộ Thông tin và 

Truyền thông tổ chức.

Đã thực hiện đánh giá, rà soát.

Tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho gần 10.300 cán bộ, công chức, viên chức về 

chuyển đổi số: tổ chức hội nghị chuyển đổi số ngành giáo dục với hơn 500 cán 

bộ quản lý giáo dục từ tỉnh đến cơ sở tham dự; hơn 230 lãnh đạo, cán bộ, 

công chức tham dự các hội nghị tập huấn chuyển đổi số ngành, lĩnh vực; tập 

huấn “Chuyển đổi số cộng đồng cho cán bộ Đoàn - Hội” trên địa bàn huyện 

Châu Thành cho hơn 145 đồng chí cán bộ Đoàn - Hội trên địa bàn huyện 

Châu Thành, Chi hội Sinh viên Châu Thành trường Đại học Trà Vinh; tập 

huấn Chuyên đề “Chuyển đổi số hiện nay - Nhiệm vụ Chính trị trọng tâm cần 

quan tâm thực hiện để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương thời gian tới” cho 1.105 cán bộ quy hoạch cấp ủy cấp huyện và tương 

đương, cấp ủy cơ sở, đảng ủy công an; tập huấn sử dụng Kho quản lý dữ liệu 

điện tử của tổ chức, cá nhân, tra cứu xác thực thông tin công dân trên Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cho 818 công chức, viên chức 

thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, số hóa 

hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính của tỉnh; tập huấn cho 3.809 đảng viên sử dụng Sổ tay 

Đảng viên điện tử; tập huấn ký số hồ sơ trên Hệ thống iGate cho 506 cho lãnh 

đạo, công chức, viên chức trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính; tổ 



STT Tỉnh/ Thành phố
Có bao nhiêu cán bộ làm về công nghệ thông tin, đã đáp 

ứng được chưa?

Đã rà soát đánh giá, rà soát và có lộ trình rà soát cắt giảm nhân lực 

con người khi chuyển đổi trạng thái từ thủ công sang công nghệ

Từng vị trí công tác thực hiện Đề án 06 đã được tập huấn, thực hành, 

trang bị, cập nhật kiến thức về an ninh an toàn trên MOOC chưa?

42 Quảng Ninh

Số lượng CBCCVC-NLĐ trên toàn tỉnh Quảng Ninh có 

trình độ CNTT là 807/37.077 người (chiếm tỷ lệ 2,17%), 

trong đó tại các cơ quan hành chính (cấp tỉnh, huyện) là 

93/2.396 người (chiếm tỷ lệ 3,88%); các đơn vị sự nghiệp 

công lập là 708/31.389 người (chiếm tỷ lệ 2,22%), chủ yếu 

là lực lượng giáo viên; tại cấp xã là 06/3.861 người (chiếm 

tỷ lệ 0,15%). Nguồn nhân lực trong các cơ quan, tổ chức 

nhà nước là rất thiếu.

Đã thực hiện đánh giá, rà soát

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông tổ chức 54 lớp tập huấn cho gần 3.000 lượt cán bộ, 

công chức, viên chức các Sở, ban, ngành, địa phương nghiệp vụ khai thác 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối, chia sẻ trên 

hệ thống CSDL 

43 Phú Thọ

100% cơ quan nhà nước của tỉnh đã bố trí cán bộ chuyên 

trách/phụ trách về CNTT; 13/13 UBND các huyện, thành, 

thị đã chỉ đạo triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa 

phương, thành lập 1.564 tổ công nghệ số cộng đồng ở cơ sở.

Đang thực hiện đánh giá, rà soát Đã triển khai, đang tiếp tục tổng hợp số liệu cụ thể.

44 Ninh Bình

Hiện nay, tại các cơ quan, đơn vị, địa phương có 300 cán bộ 

chuyên trách/kiêm nhiệm làm về CNTT, quản trị mạng và 

chuyển đổi số (mỗi đơn vị, địa phương có ít nhất 01 cán bộ) 

có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên. Tại các thôn, 

bản, khu phố có 8.424 thành viên với 1.675 Tổ công nghệ 

số cộng đồng. Nhân lực quản trị và vận hành hạ tầng, hệ 

thống thông tin, Trung tâm dữ liệu của tỉnh có trình độ từ 

đại học trở lên; một số cán bộ, công chức, viên chức đã có 

các chứng chỉ quốc tế CCNA.

Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT và đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT, bảo đảm an 

toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức được các cơ quan, 

đơn vị quan tâm và bố trí đảm bảo đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Công văn số 50/UBND-PVHCC ngày 11/8/2023 về việc phối hợp triển khai 

nhiệm vụ Đề án 06 về đào tạo trực tuyến MOOC cho các cơ quan, đơn vị, 

tổng số 972 học viên.

45 Lạng Sơn

Hiện toàn tỉnh có 291 công chức, viên chức (trong đó trình 

độ thạc sĩ là 05 người; trình độ đại học là 83 người; trình độ 

cao đẳng trở xuống là 203 người) chuyên trách về chuyển 

đổi số, thực hiện Đề án 06; 9.042 thành viên Tổ công nghệ 

số cộng đồng. Các cơ quan nhà nước của tỉnh đã bố trí 

100% cán bộ chuyên trách phụ trách về công nghệ thông tin 

Hiện tại việc sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực phù hợp và cơ 

bản đáp ứng yêu cầu công việc triển khai Đề án 06. 

Đang tiến hành rà soát

Đã triển khai, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến (MOOC) về nhiệm vụ 

của Đề án 06 trong lĩnh vực chuyển đổi số đối với cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, tổng số cán bộ, công chức, viên 

chức hoàn thành khóa bồi dưỡng là 2.566/2.589 đạt tỷ lệ 99,11%. 

46 Hậu Giang

Về nguồn nhân lực triển khai Đề án gồm: có trên 500 công 

chức, viên chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải quyết TTHC 

và lãnh đạo các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; 755 

cán bộ, công chức, viên chức phụ trách CNTT (trình độ trên 

đại học: 13 chiếm 2%, đại học: 290 chiếm 38%, dưới đại 

học: 452 chiếm 60%); 3.470 thành viên Tổ Công nghệ số 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Cho phép mỗi đơn vị cấp xã 

tuyển dụng 02 hợp đồng lao động bổ sung nguồn nhân lực 

tại Bộ phận một cửa cấp xã

Đang thực hiện đánh giá, rà soát

Thực hiện Công văn số 1845/TCTTKĐA ngày 12/6/2023 của Tổ Công tác 

triển khai Đề án 06 của Chính phủ về việc phối hợp triển khai đào tạo Đề án 

06 của Chính phủ, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với C06 và Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội tổ chức lớp đào tạo trực tuyến MOOC cho cán bộ triển 

khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh (có 751 học viên tham gia) 

Thực hiện Điện 150/ĐK-HT ngày 09/5/2024 của Cục C06, Bộ Công an về 

việc bồi dưỡng nghiệp vụ Luật Căn cước năm 2023 trên phần mềm MOOC, 

Công an tỉnh đã tổng hợp báo cáo danh sách cán bộ tham gia bồi dưỡng 

nghiệp vụ Luật Căn cước năm 2023 trên phần mềm MOOC gồm 520 đồng chí

47 Hoà Bình Đã đáp ứng Đang triển khai Đang triển khai

48 Hà Nam
Có tổng số 804 cán bộ, công chức đáp ứng trình độ về CNTT. 

Trong đó: 70 công chức chuyên trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị 

; 734 Công chức tại bộ phận 1 cửa các cấp.

Đang thực hiện đánh giá, rà soát
Đã triển khai, đào tạo 4 khóa học cho 3.856  học viên về “Nâng cao nhận thức chuyển 

đổi số, hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác triển khai Đề án 06” trên MOOC.

49 Điện Biên

25 công chức, viên chức có trình độ đào tạo về Công nghệ 

thông tin, được tuyển dụng vào các vị trí việc làm về công 

nghệ thông tin, được giao nhiệm vụ chuyên trách về công 

tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng, công tác tại Sở 

Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Công nghệ số trực 

thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; số công chức, viên 

chức cấp tỉnh, cấp huyện có trình độ công nghệ thông tin là 

564 người, trong đó, trình độ thạc sĩ là 47 người, trình độ 

đại học là 443 người, trình độ cao đẳng là 49 người, trình 

độ trung cấp là 25 người. Số lượng cán bộ làm về công 

nghệ thông tin cơ bản đáp ứng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Chỉ đạo Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo và đăng ký nhu cầu bồi dưỡng 

kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin gắn với yêu cầu chuyển đổi số; phối hợp 

với Học viện Hành chính Quốc gia mở 03 lớp bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi 

số cho 247 cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh



STT Tỉnh/ Thành phố
Có bao nhiêu cán bộ làm về công nghệ thông tin, đã đáp 

ứng được chưa?

Đã rà soát đánh giá, rà soát và có lộ trình rà soát cắt giảm nhân lực 

con người khi chuyển đổi trạng thái từ thủ công sang công nghệ

Từng vị trí công tác thực hiện Đề án 06 đã được tập huấn, thực hành, 

trang bị, cập nhật kiến thức về an ninh an toàn trên MOOC chưa?

50 Bình Thuận
Các cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện có 01 nhân sự 

chuyên trách về CNTT
Đã lập danh sách cán bộ tham gia, đang phối hợp Đại học Bách khoa mở lớp

51 Bình Phước

Hiện nay, tỉnh có 94 CBCCVC chuyên trách về CNTT, một 

số cơ quan, đơn vị chưa có CCVC chuyên trách về CNTT 

(Sở Xây dựng, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập,...).

- 100% CBCCVC đều đáp ứng được trình độ công nghệ 

thông tin theo vị trí việc làm quy định.

- Dự báo đến 2025, tỉnh cần ít nhất là 131 cán bộ, công 

chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an 

ninh mạng trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

tại các cơ quan, đơn vị.

Tỉnh đang rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực 

quản lý Nhà nước, nhất là Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ 

trong hệ thống hành chính Nhà nước; thực hiện phân cấp, ủy quyền giải 

quyết TTHC; rà soát, đánh giá và kiến nghị loại bỏ TTHC không phát sinh 

hồ sơ trong 03 năm liên tiếp; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toán trình. 

Sau khi cắt giảm, đơn giải hóa TTHC, tỉnh sẽ rà soát, đánh giá cắt giảm 

nhân lực. 

2. - Hiện đã thực hiện cắt giảm 6 biên chế tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công, 22 biên chế tại bộ phận một cửa tại 11/11 đơn vị cấp huyện.

Tỉnh Bình Phước đã phối hợp C06 và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ 

chức tập huấn cho 1.266 CBCCVC trên địa bàn tỉnh nhắm nâng cao nhận 

thức, kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, kỹ năng về công nghệ thông tin đẩy 

mạnh Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông đang tổng hợp nhu cầu đăng ký tham gia bồi 

dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho lãnh đạo, công chức, viên 

chức; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng cơ bản, chuyên sâu về bảo 

mật trong ứng dụng CNTT, bảo mật an ninh hệ thống mạng; Đào tạo, bồi 

dưỡng cho 50 chuyên gia chuyển đổi số, năm 2024

52 Long An 59 người 

53 Quảng Bình

06 cơ quan cấp tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, 

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính) có đơn vị 

chuyên trách CNTT; 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND 

cấp huyện bố trí cán bộ chuyên trách CNTT hoặc kiêm 

nhiệm được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng CNTT cơ 

bản trở lên; 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh sử dụng máy 

tính thường xuyên cho công việc

Đã thực hiện đánh giá, rà soát

Đã hoàn thành triển khai tập huấn kiến thức phục vụ triển khai Đề án 06, 

chuyển đổi số trên daotao.ai cho 2.253 cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổ 

công tác triển khai Đề án 06, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số cấp huyện, xã.

54 TP. Hà Nội

290 công chức chuyên trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị 

Thành phố 

Công chức tại bộ phận 1 cửa các cấp: 2.776 người, đây là 

bộ phận thường xuyên tiếp cận, sử dụng các phần mềm ứng 

dụng giải quyết TTHC thuộc các chuyên ngành

100% công chức hành chính đều có chứng chỉ tin học văn 

phòng khi tuyển dụng đầu vào, đủ khả năng sử dụng các 

ứng dụng Đề án 06 khi được hướng dẫn.

Đợt 1 (tháng 5/2024): Số lượng học viên được tạo tài khoản 2.965 học viên và 

kết quả học tập đạt được đến thời điểm ngày 28/5/2024: 

+ Số lượng học viên tham gia khóa học: 435 học viên.

+ Số lượng học viên hoàn thành khóa học: 378 học viên.

Đợt 2 (Tháng 6/2024): có 19 đơn vị đã gửi đăng ký danh sách học viên tham 

gia khóa học với 1.012 học viên  

55 Quảng Trị

Các sở, ngành, địa phương cơ bản đã bố trí cán bộ công 

chức viên chức có trình độ CNTT phục vụ thực hiện các 

nhiệm vụ Đề án được giao.

Sở Giao thông vận tải báo cáo có 01 cán bộ làm công nghệ 

thông tin.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo có 01 cán bộ 

làm công nghệ thông tin (kiêm nhiệm).

Sở Nội vụ có 01 cán bộ làm công nghệ thông tin (kiêm 

nhiệm).

Lộ trình cắt giảm nhân sự đang thực hiện theo Đề án tỉnh giảm biên chế theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh đang triển khai trên nền tảng 

MOOC.

Sở Nội vụ đang lập danh sách tham gia lớp an toàn thông tin trên MOOC của 

Bộ Nội vụ tổ chức

Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ triển 

khai Đề án 06 cho 698 học viên là cán bộ  công chức, viên chức tại Bộ phận 

một cửa các cấp theo Kế hoạch số 279/KH-VP ngày 06/6/2023 của Văn phòng 

UBND tỉnh (hoàn thành tháng 8/2023). Công an tỉnh đang triển khai đào tạo 

về Đề án 06 cho 1.696 học viên thuộc Tổ công tác Đề án các cấp (kích hoạt 

874/1.196 tài khoản, đạt 73%, kết quả học tập đạt 49,6%); Sở Thông tin và 

Truyền thông đang triển khai đào tạo MOOC về chuyển đổi số và an ninh, an 

toàn, theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (đã hoàn thành 

447/571 học viên đăng ký).



STT Tỉnh/ Thành phố
Có bao nhiêu cán bộ làm về công nghệ thông tin, đã đáp 

ứng được chưa?

Đã rà soát đánh giá, rà soát và có lộ trình rà soát cắt giảm nhân lực 

con người khi chuyển đổi trạng thái từ thủ công sang công nghệ

Từng vị trí công tác thực hiện Đề án 06 đã được tập huấn, thực hành, 

trang bị, cập nhật kiến thức về an ninh an toàn trên MOOC chưa?

56 Bạc Liêu

 Qua rà soát, thống kê 18 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, có 105 công chức, viên chức có trình độ 

chuyên môn về CNTT, gồm: 04 thạc sĩ, 96 đại học, 04 cao 

đẳng, 01 trung cấp. Cụ thể, phụ trách chuyên trách CNTT, 

chuyển đổi số: 53 người (04 thạc sĩ, 49 đại học, 03 cao 

đẳng; trong đó: Phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông 

tin và Truyền thông: 02 thạc sĩ, 03 đại học và Trung tâm 

Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông: 

04 đại học); phụ trách kiêm nhiệm CNTT, chuyển đổi số: 

13 người (13 đại học); nhiệm vụ khác: 36 người (34 đại 

học, 01 cao đẳng, 01 trung cấp). 

Hầu hết các cơ quan, đơn vị đều có công chức, viên chức có 

chuyên môn về CNTT (chỉ riêng Sở Xây dựng không có), 

có một số cơ quan, đơn vị có nhiều công chức, viên chức có 

chuyên môn về CNTT, nhưng chưa có sự phân công công 

việc phù hợp như: không phân công công chức, viên chức 

có chuyên môn về CNTT phụ trách CNTT, chuyển đổi số 

mà giao cho công chức, viên chức không có chuyên môn 

Hàng năm Sở TTTT đều tổ chức các lớp tập huấn về an toàn thông tin cho cán 

bộ CNTT, năm 2024, đang xây dựng kế hoạch triển khai trên MOOC

57 Bình Dương

Số lượng công chức, viên chức chuyên trách về chuyển đổi 

số, CNTT của tỉnh là: 239 người. Cơ bản đáp ứng yêu cầu 

về công tác chuyển đổi số của tỉnh. 

Dự kiến triển khai thực hiện trong Quý II/2024

58 Bình Định

Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên trách, 

kiêm nhiệm trong lĩnh vực an toàn thông tin, công nghệ 

thông tin tại các cơ quan nhà nước (đáp ứng một phần)
Đang phối hợp xay dựng kế hoạch triển khai

Triển khai theo kế hoạch hàng năm, Năm 2023 triển khai cho 1,586  học viên 

là cán bộ, công chức, viên chức tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

Đề án 06.

59 Cao Bằng

Công tác bố trí công chức, viên chức phụ trách công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 

33/34 cơ quan đơn vị, địa phương bố trí 72 công chức, viên 

chức phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số (UBND 

huyện Hạ Lang, Hà Quảng, Hòa An đang thực hiện quy 

trình biệt phái hoặc đăng ký hoặc đăng ký tiếp nhận công 

chức có chuyên ngành phù hợp để bố trí theo quy định). 

Phần lớn công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông 

tin, chuyển dổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương là cán 

bộ kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn chưa phù hợp với lĩnh 

vực công nghệ thông tin nên việc đảm nhận và thực hiện 

nhiệm vụ còn hạn chế nhất định.

Căn cư nhu cầu đào tạo của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh phối 

hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội, C06 - Bộ Công an tham mưu Tổ công tác 

triển khai Đề án 06 tỉnh ban hành Kế hoạch số 3603/KH-TCTTKĐA ngày 

27/12/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai đào tạo trực tuyến đại chúng 

(MOOC) về Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với 2.421 cán bộ, công 

chức, viên chức các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, 

UBND các xã, phường, thị trấn tham gia đào tạo. Quá trình đào tạo đã có một 

số đơn vị đề xuất bổ sung, thay thế cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp 

đào tạo, đến nay có 2.461 học viên tham gia khóa đào tạo nhằm nâng cao 

nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06. 

60 TP. Đà Nẵng

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và các văn bản liên quan; UBND tỉnh đã ban hành Đề 

án vị trí việc làm cho các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, 

thành phố để làm cơ sở triển khai thực hiện. Trong Đề án vị trí việc 

làm của các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đều 

có bố trí vị trí việc làm công nghệ thông tin. Đến nay trên địa bàn 

tỉnh các cơ quan, đơn vị phân công (đạt 100%) cán bộ chuyên 

trách, kiêm nhiệm về công nghệ thông tin, chuyển đổi số và an toàn 

thông tin; tổng số là 1.023 người (theo Công văn số 297-SNV-

CCVC ngày 29/02/2024 của Sở Nội vụ) 

Đang rà soát

Thực hiện Công văn số 1845/TCTTKĐA ngày 05/6/2023 của Tổ Công tác triển khai Đề 

án 06 của Chính phủ về phối hợp triển khai đào tạo Đề án 06 của Chính phủ; từ ngày 

04/9/2023 đến hết ngày 11/9/2023 Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp 

với Cục C06 và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức đào tạo khóa học online “Kiến thức 

Chuyển đổi số hỗ trợ Đề án 06” trên nền tảng Đào tạo quy mô lớn (MOOC) do Trường 

Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển và cung 

cấp học liệu (https://dean06.daotao.ai); với sự tham dự của 2.149 học viên là các cán bộ, 

công chức, viên chức phụ trách Đề án 06 công tác tại các xã, phường, thị trấn; các 

huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh. 

61 Phú Yên

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng 

công nghệ số, chính quyền điện tử và chuyển đổi số; nâng 

cao kỹ năng số, kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường 

mạng, với số lượng 578 công chức, viên chức.

Dự kiến triển khai thực hiện trong tháng 5/2024



STT Tỉnh/ Thành phố
Có bao nhiêu cán bộ làm về công nghệ thông tin, đã đáp 

ứng được chưa?

Đã rà soát đánh giá, rà soát và có lộ trình rà soát cắt giảm nhân lực 

con người khi chuyển đổi trạng thái từ thủ công sang công nghệ

Từng vị trí công tác thực hiện Đề án 06 đã được tập huấn, thực hành, 

trang bị, cập nhật kiến thức về an ninh an toàn trên MOOC chưa?

62 TP. Hồ Chí Minh

Sở Nội vụ thống kê được 942 công chức trên địa bàn Thành 

phố có bằng cấp về công nghệ thông tin (có trình độ từ 

trung cấp trở lên), tuy nhiên Sở Nội vụ chưa nhận được báo 

cáo của các cơ quan, đơn vị về số lượng công chức phụ 

trách làm công tác về công nghệ thông tin nên chưa thể 

nhận định, đánh giá theo yêu cầu

Sở Nội vụ đã có Công văn số 3476/SNV-CCVC ngày 16/5/2024 về tham dự 

khóa đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đã lập danh sách đăng ký 

cho cán bộ, công chức, viên chức ngành nội vụ và làm công tác nội vụ tham 

dự đào tạo trực tuyến nâng cao nhận thức chuyển đổi số và hỗ trợ tạo lập dữ 

liệu chuyên ngành nội vụ.














































